ÔN TẬP MÔN TOÁN – KHÔI 9

PHẦN 1: LÍ THUYẾT
I. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
1. Khái niệm
Cho hai phương trình bậc nhất hai ẩn  và  (trong đó a,b,a’,b’ là các hệ số, x và y là ẩn). Ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng

Ví dụ:
  được gọi là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Nếu tồn tại cặp số  cùng thỏa mãn hai phương trình trên thì ta gọi  là nghiệm của hệ phương trình (1)
· Nếu hai phương trình trên không có nghiệm chung thì ta nói hệ (1) vô nghiệm
· Giải hệ phương trình là tìm tất cả các nghiệm ( hay nói cách khác là tìm tập nghiệm) của hệ phương trình đó
2. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
a. Quy tắc thế
Dùng quy tắc thế để biến đổi hệ phương trình đã cho để được một hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình một ẩn.
Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho
VD: Giải hệ phương trình sau

Bước 1: Từ một trong hai phương trình đã cho, ta thực hiện các phép biến đổi tương đương để biểu diễn một ẩn theo ẩn còn lại

Bước 2: Thực hiện phép thế vào phương trình (1)

Bước 3: Giải phương trình (1) và tìm ra nghiệm của hệ





Vậy hệ có nghiệm duy nhất (1;2)
b. Quy tắc cộng đại số
Bước 1: Cộng (hoặc trừ) từng vế của hai phương trình trong hệ phương trình để được một phương trình mới chỉ còn duy nhất một ẩn số
Bước 2: Dùng phương trình mới thay thế cho một trong hai phương trình của hệ và giải hệ hệ phương trình mới này
VD: Giải hệ phương trình




Vậy nghiệm của hệ phương trình (1;-1)
LƯU Ý: KHÔNG KẾT LUẬN NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHƯ SAU 
3. Ứng dụng vào các bài toán thực tế
Bước 1: Đặt ẩn tương ứng với những đại lượng mà đề bài yêu cầu giải quyết (PHẢI CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA ẨN)
Bước 2: Từ những dữ kiện đề bài, thiết lập các phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng cần tìm (PHẢI CÓ LẬP LUẬN ĐỂ TẠO NÊN PHƯƠNG TRÌNH)
Bước 3: Giải hệ phương trình và kết luận (Lưu ý, học sinh được phép sử dụng máy tính cầm tay để giải phương trình ĐỐI VỚI CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ)
Ví dụ: Để tổ chức đi tham quan nghỉ mát cho 354 người gồm học sinh khối 9 và giáo viên phụ trách, nhà trường đã thuê 8 chiếc xe gồm hai loại: xe 54 chỗ và xe 15 chỗ (không kể tài xế). Hỏi nhà trường cần thuê bao nhiêu xe mỗi loại nếu như biết rằng không xe nào còn trống chỗ.
Gọi x, y lần lượt là xe loại 54 chỗ và xe loại 15 chỗ cần tìm ()
Tổng số xe cần thuê là 8 nên ta có

Số người mà xe 54 chỗ sẽ chở : 54x
Số người mà xe 15 chỗ sẽ chở: 15y
Do tổng số người tham gia là 354 nên

Ta có hệ phương trình


Vậy xe 54 chỗ có tất cả 6 xe
       xe 15 chỗ có tất cả 2 xe
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PHẦN 2: BÀI TẬP
1. Giải các hệ phương trình sau
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2. Một cây xăng trong buổi sáng bán được 1000 lít xăng gồm 2 loại là xăng sinh hoạt E5 và xăng A95, thu được 16 300 000 đồng. Nếu giá một lít xăng E5 là 15 000đ và một lít xăng A95 là 17 000đ thì trạm ấy đã bán bao nhiêu lít xăng mỗi loại.
3. Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m. Tìm diện tích hình chữ nhật nếu như chu vi là 34m.
4. Bạn An tiêu thụ 12 ca-lo cho mỗi phút bơi và 8 ca-lo cho mỗi phút chạy bộ. Bạn An cần tiêu thụ tổng cộng 300 ca-lo trong 30 phút với hai hoạt động trên, hỏi bạn An cần bao nhiêu thời gian cho cả hai hoạt động
5. Một trường tổ chức du lịch sinh thái cho 160 người bao gồm giáo viên và học sinh. Vé vào cổng cho mỗi giáo viên là 30 000đ, vé vào cổng cho học sinh là       20 000đ. Trường phải trả tổng cộng 3 300 000đ tiền vé. Hỏi có bao nhiêu giáo viên và học sinh tham gia buổi du lịch sinh thái này
6. Một lớp học có 40 học sinh, trong đó nam nhiều hơn nữ. Trong giờ ra chơi, cô giáo đưa cả lớp 260000 đồng để mỗi bạn nam mua một ly Coca giá 5000 đồng/ly, mỗi bạn nữ mua một bánh phô mai giá 8000 đồng/cái và được căn – tin thối lại 3000 đồng. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ?
7. Một người mang 1 xấp tiền 20 tờ gồm 2 loại 100 000 đồng và 200 000 đồng  đi siêu thị. Sau khi thanh toán hoá đơn 2 650 000 đồng, người đó kiểm tra thấy số tiền còn thừa lại trong túi là 150 000 đồng. Hỏi khi đi người đó mang theo bao nhiêu tờ mỗi loại?
8. Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu người. Năm nay, dân số của tỉnh A tăng thêm 1,1%, dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%. Tuy vậy, số dân của tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807 200 người. Tính số dân năm ngoái của mỗi tỉnh.
9. Nhằm động viên, khen thưởng các em đạt danh hiệu “Học sinh giỏi cấp thành phố” năm học 2018-2019, trường THCS A tổ chức chuyến tham quan ngoại khóa tại một điểm du lịch với mức giá ban đầu là 375.000 đồng/người. Biết công ty du lịch giảm 10% chi phí cho mỗi giáo viên và giảm 30% chi phí cho mỗi học sinh. Số học sinh tham gia gấp 4 lần số giáo viên và tổng chi phí tham quan (sau khi giảm giá) là 12.487.500 đồng. Tính số giáo viên và số học sinh đã tham gia chuyến đi.
10. Trong một cuộc thi có 20 câu hỏi.Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 5 điểm.Bạn An sau khi trả lời được tất cả 125 điểm. Hỏi bạn An đã trả lời đúng bao nhiêu câu?
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